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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025;
 Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH này 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo;
Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025 tại Tờ trình số 105/TTr-BCĐ ngày  13/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021. Cụ thể như sau:
Tổng số hộ gia đình toàn tỉnh: 213.357 hộ. Trong đó:
1. Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020: 
- Số hộ nghèo: 14.080 hộ, chiếm tỷ lệ: 6,6 %.
- Số hộ cận nghèo: 24.749 hộ, chiếm tỷ lệ: 11,6 %.
2. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025:
- Số hộ nghèo là: 50.033 hộ, chiếm tỷ lệ: 23,45%.
- Số hộ cận nghèo là: 16.749 hộ, chiếm tỷ lệ: 7,85%.
 (Chi tiết có biểu kèm theo)
Điều 2. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt tại khoản 2, điều 1 Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội khác trong năm 2022.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;           (báo cáo)
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các Ban: KTNS, VHXH, Dân tộc HĐND tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy; 
- UBND huyện, thành phố; 
- Báo Tuyên Quang, Đài PTTH tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Các TP, PTP; Chuyên viên khối NCTH;
- Lưu: VT, THVX (Ntg).
	CHỦ TỊCH




Đã ký




Nguyễn Văn Sơn
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	BIỂU TỔNG HỢP  KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO NĂM 2021
 THEO CHUẨN NGHÈO TIẾP CẬN ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2016-2020

	(Kèm theo Quyết định số: 1989/QĐ-UBND ngày  14 / 12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số TT
	Huyện
	Số liệu đầu kỳ 
	Diễn biến tăng giảm hộ nghèo, cận nghèo trong năm
	Số liệu cuối kỳ 
	Số hộ nghèo thực giảm
	Tỷ lệ giảm trong năm (%)

	
	
	Tổng số hộ gia đình
	Trong đó 
	Hộ nghèo
	Hộ cận nghèo
	Tổng số hộ gia đình
	Trong đó
	
	

	
	
	
	Hộ nghèo
	Hộ cận nghèo
	
	
	
	Hộ nghèo
	Hộ cận nghèo
	
	

	
	
	
	Tổng số hộ
	Tỷ lệ (%)
	Tổng số hộ
	Tỷ lệ (%)
	Số hộ giảm
	Số hộ tăng
	Số hộ giảm
	Số hộ tăng
	
	Tổng số hộ
	Tỷ lệ (%)
	Số hộ
	Tỷ lệ (%)
	
	

	A
	B
	1
	2
	3=2/1
	4
	5=4/1
	6
	7
	8
	9
	10
	11=2-6+7
	12=11/10
	13=4-8+9
	14=13/10
	15=6-7
	16,00

	I
	KHU VỰC 
THÀNH THỊ
	38.568
	284
	0,74
	466
	1,21
	69
	0
	99
	39
	39.105
	215
	0,55
	406
	1,04
	69
	0,19

	1
	Lâm Bình
	 
	 
	#DIV/0!
	 
	#DIV/0!
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#DIV/0!
	 
	#DIV/0!
	0
	#DIV/0!

	2
	Na Hang
	1.975
	32
	1,62
	45
	2,28
	8
	0
	11
	6
	2.021
	24
	1,19
	40
	1,98
	8
	0,43

	3
	Chiêm Hóa
	2.279
	45
	1,97
	8
	0,35
	6
	0
	2
	1
	2.297
	39
	1,70
	7
	0,30
	6
	0,28

	4
	Hàm Yên
	3.004
	34
	1,13
	87
	2,90
	7
	0
	18
	3
	3.028
	27
	0,89
	72
	2,38
	7
	0,24

	5
	Yên Sơn
	 
	 
	#DIV/0!
	 
	#DIV/0!
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#DIV/0!
	 
	#DIV/0!
	0
	#DIV/0!

	6
	Sơn Dương
	4.170
	62
	1,49
	79
	1,89
	10
	0
	16
	0
	4.123
	52
	1,26
	63
	1,53
	10
	0,23

	7
	Thành phố
	27.140
	111
	0,41
	247
	0,91
	38
	0
	52
	29
	27.636
	73
	0,26
	224
	0,81
	38
	0,14

	II
	KHU VỰC 
NÔNG THÔN
	173.306
	18.853
	10,88
	24.533
	14,16
	5.102
	114
	3.941
	3.751
	174.252
	13.865
	7,96
	24.343
	13,97
	4.988
	2,92

	1
	Lâm Bình
	11.181
	3.172
	28,37
	2.608
	23,33
	805
	50
	582
	527
	11.329
	2.417
	21,33
	2.553
	22,54
	755
	7,03

	2
	Na Hang
	8.612
	2.647
	30,74
	2.357
	27,37
	409
	9
	39
	389
	8.641
	2.247
	26,00
	2.707
	31,33
	400
	4,73

	3
	Chiêm Hóa
	28.787
	3.449
	11,98
	4.410
	15,32
	990
	17
	910
	640
	28.931
	2.476
	8,56
	4.140
	14,31
	973
	3,42

	4
	Hàm Yên
	28.918
	3.713
	12,84
	5.075
	17,55
	1.000
	9
	539
	839
	29.074
	2.722
	9,36
	5.375
	18,49
	991
	3,48

	5
	Yên Sơn
	40.247
	2.470
	6,14
	4.066
	10,10
	843
	25
	1.130
	490
	40.364
	1.652
	4,09
	3.426
	8,49
	818
	2,04

	6
	Sơn Dương
	45.824
	3.269
	5
	5.774
	10
	1.006
	3
	629
	861
	46.141
	2.266
	3
	6.006
	11
	0
	0

	7
	Thành phố
	9.737
	133
	1,37
	243
	2,50
	49
	1
	112
	5
	9.772
	85
	0,87
	136
	1,39
	48
	0,50

	III 
	TỔNG CỘNG 
TOÀN TỈNH (I + II)
	211.874
	19.137
	9,03
	24.999
	11,80
	5.171
	114
	4.040
	3.790
	213.357
	14.080
	6,60
	24.749
	11,60
	5.057
	2,43

	1
	Lâm Bình
	11.181
	3.172
	28,37
	2.608
	23,33
	805
	50
	582
	527
	11.329
	2.417
	21,33
	2.553
	22,54
	755
	7,03

	2
	Na Hang
	10.587
	2.679
	25,30
	2.402
	22,69
	417
	9
	50
	395
	10.662
	2.271
	21,30
	2.747
	25,76
	408
	4,00

	3
	Chiêm Hóa
	31.066
	3.494
	11,25
	4.418
	14,22
	996
	17
	912
	641
	31.228
	2.515
	8,05
	4.147
	13,28
	979
	3,19

	4
	Hàm Yên
	31.922
	3.747
	11,74
	5.162
	16,17
	1.007
	9
	557
	842
	32.102
	2.749
	8,56
	5.447
	16,97
	998
	3,17

	5
	Yên Sơn
	40.247
	2.470
	6,14
	4.066
	10,10
	843
	25
	1.130
	490
	40.364
	1.652
	4,09
	3.426
	8,49
	818
	2,04

	6
	Sơn Dương
	49.994
	3.331
	6,66
	5.853
	11,71
	1.016
	3
	645
	861
	50.264
	2.318
	4,61
	6.069
	12,07
	1.013
	2,05

	7
	Thành phố
	36.877
	244
	0,66
	490
	1,33
	87
	1
	164
	34
	37.408
	158
	0,42
	360
	0,96
	86
	0,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO NĂM 2021
THEO CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021-2025

	(Kèm theo Quyết định số:  1989/QĐ-UBND ngày  14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Huyện, thành phố
	Tổng số hộ dân cư
(tại thời điểm rà soát)
	Kết quả rà soát 
	 

	
	
	
	Tổng số hộ nghèo
	Tổng số hộ cận nghèo
	 

	
	
	Số hộ
	Nhân khẩu
	Số hộ
	Tỷ lệ
	Số hộ
	Tỷ lệ
	 

	A
	B
	1
	2
	3
	4=3/1
	5
	6=5/1
	 

	I 
	KHU VỰC THÀNH THỊ
	43.560
	154.741
	1.501
	3,45
	827
	1,90
	 

	1
	Lâm Bình
	1.397
	6.102
	589
	42,16
	288
	20,62
	 

	2
	Na Hang
	2.021
	7.637
	34
	1,68
	95
	4,70
	 

	3
	Chiêm Hóa
	2.297
	8.447
	65
	2,83
	1
	0,04
	 

	4
	Hàm Yên
	3.028
	11.171
	244
	8,06
	51
	1,68
	 

	5
	Yên Sơn
	3.058
	11.816
	292
	9,55
	74
	2,42
	 

	6
	Sơn Dương
	4.123
	16.447
	64
	1,55
	64
	1,55
	 

	7
	Thành phố
	27.636
	93.121
	213
	0,77
	254
	0,92
	 

	II 
	KHU VỰC NÔNG THÔN
	169.797
	712.318
	48.532
	28,58
	15.922
	9,38
	 

	1
	Lâm Bình
	9.932
	44.241
	5.745
	57,84
	1.387
	13,96
	 

	2
	Na Hang
	8.641
	40.242
	5.366
	62,10
	1.528
	17,68
	 

	3
	Chiêm Hóa
	28.931
	125.675
	9.706
	33,55
	2.779
	9,61
	 

	4
	Hàm Yên
	29.074
	121.019
	6.631
	22,81
	3.592
	12,35
	 

	5
	Yên Sơn
	37.306
	150.979
	9.948
	26,67
	2.922
	7,83
	 

	6
	Sơn Dương
	46.141
	192.822
	10.979
	23,79
	3.527
	7,64
	 

	7
	Thành phố
	9.772
	37.340
	157
	1,61
	187
	1,91
	 

	III
	TỔNG CỘNG I + II
	213.357
	867.059
	50.033
	23,45
	16.749
	7,85
	 

	1
	Lâm Bình
	11.329
	50.343
	6.334
	55,91
	1.675
	14,79
	 

	2
	Na Hang
	10.662
	47.879
	5.400
	50,65
	1.623
	15,22
	 

	3
	Chiêm Hóa
	31.228
	134.122
	9.771
	31,29
	2.780
	8,90
	 

	4
	Hàm Yên
	32.102
	132.190
	6.875
	21,42
	3.643
	11,35
	 

	5
	Yên Sơn
	40.364
	162.795
	10.240
	25,37
	2.996
	7,42
	 

	6
	Sơn Dương
	50.264
	209.269
	11.043
	21,97
	3.591
	7,14
	 

	7
	Thành phố
	37.408
	130.461
	370
	0,99
	441
	1,18
	 













